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Toán học (Giải tích, Đại 
số, Giải tích số, Tin học 
ứng dụng, Toán kinh tế, 
Thống kê, Toán cơ, 
Phương pháp toán trong 
tin học, Tài chính định 
lượng, Sư phạm toán 
tin) 

D4601
01 

A, 
A1 15,0 18,5 

Vật lý học (Vật lý lý 
thuyết, Vật lý chất rắn, 
Vật lý điện tử, Vật lý 
ứng dụng, Vật lý hạt 
nhân, Vật lý trái đất, 
Vật lý-Tin học, Vật lý 
môi trường) 

D4401
02 

A 14,5 17 

Kỹ thuật hạt nhân (Năng 
lượng và điện hạt nhân, 
Kỹ thuật hạt nhân, Vật 
lý y khoa) 

D5204
02 

A 18,5 22,5 

Kỹ thuật điện tử-truyền 
thông (Điện tử nano, 
Máy tính và mạng, Viễn 
thông, Điện tử y sinh) 

D5202
07 

A, 
A1 16,0 19,5 

Nhóm ngành Công 
nghệ thông tin 

 
A, 
A1 17,5 20,5 

+ Công nghệ thông 
tin 

D4802
01 

   

+ Truyền thông và 
mạng máy tính  

D4801
02 

   

+ Khoa học máy tính 
D4801

01 
   



+ Kỹ thuật phần 
mềm 

D4801
03 

   

+ Hệ thống thông tin
D4801

04 
   

Hóa học (Hóa hữu cơ, 
Hóa vô cơ, Hóa phân 
tích, Hóa lý) 

D4401
12 

A, B 17,0/ 
19,5 

21/23 

Địa chất học (Địa chất 
dầu khí, Địa chất công 
trình-thủy văn, Điều tra 
khoáng sản, Địa chất 
môi trường, Ngọc học) 

D4402
01 

A, B 14,5/ 
16,5 

17,5/20,
5 

Khoa học môi trường 
(Khoa học môi trường, 
Tài nguyên môi trường, 
Quản lý môi trường, Tin 
học môi trường, Môi 
trường và tài nguyên 
biển) 

D4403
01 

A, B 15,5/ 
20,0 

19,5/20 

Công nghệ kỹ thuật môi 
trường (Công nghệ môi 
trường nước và đất, 
Công nghệ môi trường 
khí và chất thải rắn) 

D5104
06 

A, B 15,5/ 
18,0 

20 

Khoa học vật liệu (Vật 
liệu và linh kiện màng 
mỏng, Vật liệu polimer 
và composite, Vật liệu 
từ và y sinh) 

D4301
22 

A, B 14,0/ 
17,5 

17/20,5 

Hải dương học (Hải 
dương học vật lý, Hải 
dương học toán tin, Hải 
dương học hóa sinh, 
Hải dương học kỹ thuật 
kinh tế, Khí tượng và 

D4402
28 

A, B 14,5/ 
15,0 

16/17,5 



thủy văn) 

Sinh học (Tài nguyên 
môi trường, Sinh học 
thực vật, Sinh học động 
vật, Vi sinh sinh hóa) 

D4201
01 

B 16,0 17,5 

Công nghệ sinh học 
(Sinh học y dược, Công 
nghệ sinh học nông 
nghiệp, Công nghệ sinh 
học môi trường, Công 
nghệ sinh học công 
nghiệp, Sinh tin học) 

D4202
01 

A, B 18,5/ 
21,5 

22/22,5 

Hệ CĐ Công nghệ 
thông tin (chỉ xét NV2 
thí sinh thi đề ĐH) 

C4802
01 

A, 
A1 10,0 13 

 


